
STT LỚP Giới tính Ghi chú

1 12A01 Nguyễn Quỳnh Yên Nữ

2 12A01 Dương Hoàng Thy Nữ

3 12A01 Nguyễn Ngọc Như Nữ

4 12A02 Lim Dĩnh Kỳ Nữ

5 12A03 Nguyễn Như Thanh Hà Nữ

6 12A08 Huỳnh Bửu Dung Nữ

7 12A09 Võ Trần Uyên Phương Nữ

8 12A09 Nguyễn Thị Minh Thư Nữ

9 12A11 Lê Hoàng Minh Tâm Nữ

10 12A13 Lưu Nguyễn Ái Linh Nữ

11 12A13 Nguyễn Thanh Mai Nữ

12 12A13 Thạch Gia Linh Nữ

13 11A02 Nguyễn Thị Ngọc Châu Nữ

14 11A04 Bùi Thị Cẩm Nhung Nữ

15 11A05 Huỳnh Minh Châu Nữ

16 11A02 Nguyễn Hồng Uyên Vy Nữ

17 11A07 Nguyễn Trần Minh Thư Nữ

18 11A07 Nguyễn Trần Ngọc Quỳnh Nữ

19 11A08 Nguyễn Ngọc Hạ Giang Nữ

20 11A09 Tất Thúy Hằng Nữ

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI
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Họ và tên



STT LỚP Giới tính Ghi chúHọ và tên

21 11A09 Trần Hoán Chi Nữ

22 11A09 Nguyễn Vũ Quỳnh Anh Nữ

23 11A12 Nguyễn Ngọc Minh Thư Nữ

24 11A12 Nguyễn Hoàng Khánh Minh Nữ

25 11A12 Đoàn Nguyễn Mai Anh Nữ

26 11A5 Nguyễn Trần Vân Tiên Nữ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2019

PHÓ HIỆU TRƯỞNG HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Nguyệt Lệ Nguyễn Thị Hồng Chương


